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BIÊN BẢN 

Niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách xã Quý 1 năm 2025 

  

 Hôm nay, hồi 8 giờ ngày 14 tháng  04 năm 2025, tại  UBND xã Tân Thái

  

Thành phần gồm có: 

1.Ông: Phạm Thanh Tùng            - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã  

2.Ông: Nguyễn Hải Hà                 - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

3. Bà: Nguyễn Thị Lệ Quyên        - Chức vụ: Kế toán NS xã 

4. Bà: Nguyễn Thị Lệ Diễm          - Chức vụ: Cán bộ  văn phòng 

Có sự chứng kiến của: 

1.Ông: Hoàng Anh Ngọc              - Phó CT HĐND- Chủ tịch công đoàn 

2.Bà : Lê Thị Thúy                      - Chức vụ: P.Bí thư Đảng ủy-CT HĐND xã 

*/ Nội dung: Lập biên bản niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình 

hình thực hiện dự toán ngân sách xã Quý 01 năm 2025 với nội dung sau: 

- Nội dung niêm yết: Biểu công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách xã Quý 01 năm 2025 của UBND xã Tân Thái. 

- Thời gian niêm yết bắt đầu kể từ ngày: 14/04/2025 đến hết ngày 

14/05/2025. 

- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại Trụ sở UBND xã Tân Thái, niêm yết 

tại nhà văn hóa 18 xóm, công khai trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông 

tin điện tử của xã. 

Biên bản lập xong hồi 8 giờ 30 cùng ngày, đại diện những người có liên 

quan cùng thống nhất thông qua./. 
 

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Diễm 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Hà 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THÁI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  12  /QĐ-UBND Tân Thái, ngày 14  tháng  04  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách quý 1 năm 2025 của UBND xã Tân Thái 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THÁI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Xét đề nghị của Ban tài chính xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý 1 năm 2025 của 

UBND xã Tân Thái.  

(có biểu mẫu kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tân Thái, Ban tài chính tổ chức 

thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài chính huyện; 

- Đảng ủy xã; 

- HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- Lưu: VT, ... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hải Hà 
 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ TÂN THÁI 

 

Mẫu số 113/CK  TC- 

NSNN 

     CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I  NĂM 2025 

     

   
ĐVT: 1000 đồng 

STT NỘI DUNG THU 
DỰ TOÁN 

NĂM  

ƯỚC THỰC 

HIỆN QUÝ I 

NĂM 2021 

SO 

SÁNH 

(%) 

A B 1 2 3=2/1 

I TỔNG SỐ THU 7.7930.00 

          

1.716.761  28.5 

1 Các khoản thu xã hưởng 100% 634.000 

                

143.424  39,4 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)  

 

  

3 Thu bổ sung 7.296.000 1.824.000 25 

  - Thu bổ sung cân đối 4.651.000 1.162.750 25 

  - Thu bổ sung có mục tiêu 2.645.000 

            

661.250  25  

4 Thu chuyển nguồn 0 0                

II TỔNG SỐ CHI 
      

7.930.000 

          

1.913.377  24,13 

1 Chi đầu tư phát triển       

2 Chi thường xuyên 
        

7.822.000 

            

1.913.377  24,46 

3 Dự phòng 

          

108.000      

4 Nguồn CCTL năm 2024 chuyển sang 0     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ TÂN THÁI 

  

Mẫu số 114/CK  TC- NSNN 
  

        

 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I  NĂM 2025 

  

     

ĐVT: 1000 đồng 

  
        

STT NỘI DUNG 
DỰ TOÁN NĂM ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2021 SO SÁNH % 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 

THU 

NSNN 

THU 

NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU 

         

8.856.000  

        

7.930.000  

         

2.128.233  

            

1.967.424  24,03 24,8 

I Các khoản thu 100% 

              

119.000  

             

119.000  

              

21.411                21.411  17,9 17,9 

  Phí, lệ phí 23.000 23.000 3.127 3.127 13,6 13,6 

  Lệ phí môn bài 17.000 17.000 12.000 12.000  70,59 75,59  

  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác             

  Thu từ hoạt động kinh tế và thu sự nghiệp             

  Thu phạt tịch thu khác theo quy định   0         

  Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định             

  Đòng góp của nhân dân theo quy định 0 0         

  Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân     0 0     

  Thu khác 79.000 79.000 6.284 6.284 7,95 7,95 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 1.441.000 515.000 282.822 122.013 19,6 23,69 

1 Các khoản thu phân chia 260.000 260.000 46.995 46.995 18,07 18,07 

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  10.000 10.000 11.235 11.235    

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình   0         

  - Tiền chậm nộp thuế   0  1.262 1.262      

  - Lệ phí trước bạ nhà đất 250.000 250.000 34.498 34.498 13,79 13,79 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 1.181.000 255.000 235.827 75.018 19,96 29,4 

  ThuÕ GTGT 255.000 255.000 78.010 75.018 29,4 29,4 

  ThuÕ TNCN tõ thuÕ CN bÊt ®éng s¶n 800.000 0 117.974 0 14,7 0,0 

  ThuÕ TNCN tõ SXKD 126.000 0 39.842 0 31,6 0,0 

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)       0     

IV Thu chuyển nguồn 0 0 0 0     



V Thu kết dư ngân sách năm trước             

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7.296.000 7.296.000 1.824.000 1.824.000 25 25 

  - Thu bổ sung cân đối 4.651.000 4.651.000 1.162.750 1.162.750 25 25 

  - Thu bổ sung có mục tiêu 2.645.000 2.645.000 

            

661.250  661.250 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ TÂN THÁI 

   

Mẫu số 115/CK  TC- NSNN 
   

           

 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I  NĂM 2025 

   

       

ĐVT: 1000 đồng 

  
           

STT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2021 SO SÁNH % 

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX 
TỔNG 

SỐ 
XDCB TX 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

  TỔNG CHI 

     

7.930.000    

     

6.019.000  

    

1.913.377  

                 

-        1.913.377  21,04   21,04 

1 Chi giáo dục 
                  -      

                  

-                

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
                  -      

                  

-                

3 Chi y tế 
89.860   89.860 

         

16.848             16.848   25    25 

4 Chi văn hóa thông tin 
          

145.500    

          

145.500  0      0    28,75   28,75 

5 Chi phát thanh truyền hình 
                  -      

                  

-                

6 Chi thế dục thể thao 47.500   47.500 16.100  16.100    

7 Chi bảo vệ môi trường 
                  -      

                  

-                    -                      -          

8 Chi hoạt động kinh tế 
          

35.000    

          

35.000                  -                      -          

9 Chi dân quân tự vệ 820.522  820.522 124.879  124.879 19,43  19,43 

10 Chi trật tự an toàn xã xã hội 398.700  398.700 75.900  75.900 19,11  19,11 

11 
Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, 

Đảng, đoàn thể 6.188.387    6.188.388  

    

1.665.648        1.665.648  23,08   23,08 

12 Chi cho công tác xã hôi 
96.530   96.530 

         

14.000             14.000  16,23   16,23 



13 Chi khác           0             0                  -                        -    0,00   0,00 

14 Dự phòng ngân sách 
        

108.000    

        

108.000                   -              

15 Nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang         0            0                   -              



      ỦY BAN NHÂN DÂN 

              XÃ TÂN THÁI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 28  /BC-UBND                       Tân Thái, ngày 14  tháng  4   năm 2025 
 

BÁO CÁO 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

xã Tân Thái quý 1 năm 2025 
   

          - Căn cứ Luật Ngân  sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 - Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

           - Căn cứ Thông  tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

           - UBND xã Tân Thái thực hiện công khai ngân sách quý 1 năm 2025 theo các nội 

dung sau: 

           I.THU NGÂN SÁCH 

           - Tổng thu NSNN trên địa bàn quý 1 năm 2025: 2.128 triệu đồng, đạt 24,03% dự 

toán năm. Ngân sách xã được hưởng 1.967 triệu đồng. 

                                            ( Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm) 

            Các khoản thu đạt so với tiến độ dự toán: 

           - Thu lệ phí, lệ phí: 3,127 triệu đồng, đạt 13,6% dự toán năm. Ngân sách xã hưởng 

3,127 triệu đồng. 

            - Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 34,498 triệu đồng, đạt 13,79% dự toán năm. Ngân 

sách xã hưởng 34,498 triệu đồng. 

            - Thu khác: 6,284 triệu đồng, đạt 7,95% dự toán năm. Ngân sách xã hưởng 6,284 

triệu đồng. 

 - Thu thuế GTGT từ hoạt động SXKD: 75,018 triệu đồng 29,4% dự toán năm. 

Ngân sách xã hưởng 75,018 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.824 triệu đồng. NS hưởng 1.824 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn: 0 triệu đồng 

           II. CHI NGÂN SÁCH 

           Tổng chi ngân sách xã quý 1 năm 2025: 1.266  triệu đồng đạt 21,4% dự toán năm. 

                                         ( Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm) 

         Trong đó:  

1. Chi thường xuyên: 1.913 triệu đồng, đạt 16,47% dự toán đầu năm. 

- Chi sự nghiệp y tế: 16,848 triệu đồng, đạt 18,75%  dự toán đầu năm. 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.665 triệu đồng, 

đạt 26,92% dự toán đầu năm. 

- Chi sự nghiệp xã hội: 14 triệu đồng, bằng 14,5% dự toán đầu năm. 

- Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội: 200,779 triệu đồng, bằng 

14,47% dự toán đầu năm. 

  - Thu ngân sách quý 1 năm 2025 có nhiều cố gắng. Công tác thu ngân sách được 

UBND xã tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp quyết liệt đối với các khoản thu khó khăn, 



vướng mắc, rà soát, đánh giá các khoản thu nhằm thu đúng, thu đủ kịp thời các sắc thuế. 

Thu ngân sách quý 1 năm đã hoàn thành trên 24% dự toán năm, các khoản thu được 

hưởng theo tỷ lệ điều tiết đạt trên 22% dự toán.       

  - C«ng t¸c chi ng©n s¸ch quý 1 đầu n¨m 2025 ®· được qu¶n lý, điều hà nh kế 

hoạch chi theo dù to¸n vµ kÕ ho¹ch ®îc duyÖt, các ban ngà nh đã chủ động xây dựng kế 

hoạch sử dụng ngân sách của ngành mình trên tinh thần tiết kiệm chi. §¸p øng ®îc nhu 

cÇu chi thêng xuyªn còng nh ®ét xuÊt cña bé m¸y nhµ níc, phôc vô cho viÖc ph¸t 

triÓn KT - XH ë ®Þa ph¬ng. Hµng th¸ng u tiªn  chi tr¶ l¬ng, phô cÊp cho c¸n bé, Kịp 

thời thanh toán khối lượng tạm ứng và  công tác quyết toán các công trình đã hoà n 

thà nh đưa và o sử dụng. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy xã 

- HĐND xã 

- Đ/c Chủ tịch UBND xã 

- Đ/c phó CTUBND xã 

- Đại biểu HDND xã 

               - Lưu: VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Hà 
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